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ĐĂNG NHẬP

Để đăng nhập vào Web Trading Phái Sinh, Quý Khách làm theo các bước sau:
Bước 1:
• Cách 1: Quý khách có thể bấm vào �ây để vào giao diện đăng nhập
• Cách 2: Tại màn hình trang https://masvn.com bấm vào “CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - 
Giao dịch trực tuyến”
Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, Quý Khách sử dụng số tài khoản và mật khẩu để đăng 
nhập vào. 
Bước 3: Sử dụng thẻ ma trận điền mã xác thực để hoàn thành đăng nhập. Thẻ này được cấp 
khi mở tài khoản 

03  |  GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

https://fut.masvn.com/

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Giao dịch trực tuyến



Các bước thay đổi mật khẩu (nên thay đổi mật 
khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên):
Bước 1: Truy cập vào “QUẢN LÝ TÀI KHOẢN”
Trong Menu chính của Phái Sinh
Bước 2: Bấm vào nút “Thay �ổi mật khẩu”
Bước 3: Tại Tab “Thông tin tài khoản”, Mục 
“Đổi mật khẩu”, Quý khách nhập các thông tin 
Mật khẫu cũ và mật khấu mới, sau đó bấm 
“Lưu lại” để hoàn thành việc đổi mật khẩu.
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ĐỔI MẬT KHẨU
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BẢNG ĐIỆN

Để truy cập vào Bảng Điện Phái Sinh, Quý Khách làm theo một trong các cách sau:

Cách 1: Quý khách có thể bấm vào �ây để truy cập Bảng Điện Phái Sinh

Cách 2: Tại màn hình trang chủ https://masvn.com bấm vào “CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH”

http://price.masvn.com/stockindex_hnx.html?board=hnxder



Bấm vào biểu tượng phóng lớn để mở lớn Đồ Thị 
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BIỂU ĐỒ



07  |  GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

GIAO DIỆN ĐẶT LỆNH

2

1

3 4

5 6 7

1   Mã giao dịch         2   Đồ thị giao dịch         3   Độ sâu thị trường         4   Dữ liệu giao dịch trong ngày

5   Sổ lệnh và thông tin tài khoản         6   Đặt lệnh nhanh         7   Đặt lệnh



Để thực hiện đặt lệnh nhanh, quý khách làm theo các bước sau:

Bước 1: Bấm vào biểu tượng       để mở khóa        chức năng đặt lệnh nhanh.

Bước 2: Điền các thông tin “Spread” và “Qty”

Bước 3: Bấm “MUA” hoặc “BÁN” để thực hiện lệnh 

ĐẶT LỆNH MUA / BÁN
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ĐẶT LỆNH NHANH

Để thực hiện đặt lệnh, quý khách làm theo các 
bước sau:

Bước 1: Chọn Tab “MUA” hoặc “BÁN” 

Bước 2: Chọn mã hợp đồng và các thông tin 
Khối Lượng, Giá...

Bước 3: Bấm “MUA” hoặc “BÁN” để thực hiện 
lệnh hoặc “XÓA” để xóa thông tin

Bước 4: Bấm “XÁC NHẬN” để hoàn thành lệnh

ĐẶT LỆNH THÔNG THƯỜNG
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LỆNH ĐIỀU KIỆN TRONG MUA/BÁN

CÁC LOẠI LỆNH

• Lệnh MAK: Là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc 
một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp.

• Lệnh MOK: Là lệnh thị trường nếu không được thực hiện 
toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống ngay sau khi nhập.

• Lệnh MTL: Là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc 
một phần, phần còn lại của lệnh sẽ chuyển thành lệnh LO.



LỆNH STOP: Lệnh chờ thực thi kèm theo điều kiện về giá thực 
thi. Điều kiện về giá thực thi phải khác với giá thị trường ở thời 
điểm vào lệnh.
Nếu là lệnh đánh lên: BUY + STOP: đây là loại lệnh chờ mua 
cao hơn mức hiện tại của thị trường với giả định rằng sau khi 
vượt 1 ngưỡng giá nhất định thì xu hướng sẽ đi vào vùng tăng. 
Cách đặt lệnh sẽ bao gồm những tiêu chí sau:

BUY + STOP: Lệnh chờ Mua cao hơn giá hiện tại
• Order Price: Giá đặt lệnh
• Trigger Price: Giá kích hoạt lệnh 
Vì là lệnh chờ mua nên giá kích hoạt sẽ bắt buộc thấp hơn Giá 
đặt lệnh.

SELL + STOP: Lệnh chờ Bán thấp hơn giá hiện tại
• Order Price: Giá đặt lệnh chờ bán thấp hơn giá kích hoạt lệnh
• Trigger Price: Giá kích hoạt lệnh chờ bán cao hơn giá đặt lệnh

LỆNH ĐIỀU KIỆN: LÀ LOẠI LỆNH CHỜ
VÀ ĐƯỢC THỰC THI VỚI MỘT HOẶC
NHIỀU ĐIỀU KIỆN ĐI KÈM.

LỆNH ĐIỀU KIỆN TRONG MUA/BÁN
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Lệnh OCO (One Cancels Other)
Lệnh OCO thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở. Lệnh OCO 
là kết hợp của hai lệnh, lệnh cắt lỗ và lệnh chốt lời với mục tiêu kỳ vọng. 
Khi vào lệnh OCO thì trong Sổ lệnh sẽ thể hiện hai lệnh:
- Một lệnh chốt lời đã được gửi vào sở giao dịch chờ khớp.
- Một lệnh dừng cắt lỗ được thể hiện là lệnh chờ kích hoạt trên hệ thống.
Khi một trong hai lệnh khớp hoàn toàn, lệnh còn lại sẽ tự động hủy.

Ví dụ: Khách hàng đang giữ vị thế bán một hợp đồng tại mức giá 926.8. 
Khách hàng kỳ vọng chốt lời tại giá 900 và muốn cắt lỗ ở mức giá 941.
Lệnh OCO trên sổ lệnh sẽ bao gồm một lệnh  mua cắt lỗ chờ kích hoạt trên 
hệ thống (Waiting) tại mức giá 941 và một lệnh mua giới hạn tại mức giá 900 
đã được gửi vào sở giao dịch chờ khớp. Khi một trong hai lệnh khớp hoàn 
toàn, lệnh còn lại sẽ tự động hủy.

LỆNH ĐIỀU KIỆN TRONG MUA/BÁN

Time 
T. Up
• Là lệnh chờ mà mức giá đặt lệnh (Order Price), giá kích hoạt lệnh (Trigger Price) 
được xác định từ trước.
• Điều kiện đặt lệnh: mức giá kích hoạt lệnh phải lớn hơn giá thị trường (Market 
Price) tại thời điểm đặt lệnh.
• Ngay khi giá thị trường tăng đến mức giá kích hoạt thì lệnh sẽ được kích hoạt 
và được đưa vào sàn giao dịch với giá đặt lệnh đã xác định.
• Tùy vào nhu cầu và mục đích mà nhà đầu tư có chiến lược đặt lệnh chờ Up 
cho phù hợp.

T. Down 
• Là lệnh chờ mà mức giá đặt lệnh (Order Price), giá kích hoạt lệnh (Trigger Price) 
được xác định từ trước.
• Điều kiện đặt lệnh: mức giá kích hoạt lệnh phải nhỏ hơn giá thị trường (Market 
Price) tại thời điểm đặt lệnh.
• Ngay khi giá thị trường giảm đến mức giá kích hoạt thì lệnh sẽ được kích hoạt 
và được đưa vào sàn giao dịch với giá đặt lệnh đã xác định.
• Tùy vào nhu cầu và mục đích mà nhà đầu tư có chiến lược đặt lệnh chờ Down 
cho phù hợp.
• Ví dụ: Nhà đầu tư A nhập lệnh chờ Down, loại lệnh LO đặt bán với giá bán là 
639, giá kích hoạt lệnh là 650 trong khi giá thị trường hiện tại đang là 640, giá thị 
trường diễn tiến như sau:



LỆNH ĐIỀU KIỆN TRONG MUA/BÁN
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Lệnh OCO (One Cancels Other)

Lệnh OCO thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở. Lệnh OCO 
là kết hợp của hai lệnh, lệnh cắt lỗ và lệnh chốt lời với mục tiêu kỳ vọng. 
Khi vào lệnh OCO thì trong Sổ lệnh sẽ thể hiện hai lệnh:
• Một lệnh chốt lời đã được gửi vào sở giao dịch chờ khớp.
• Một lệnh dừng cắt lỗ được thể hiện là lệnh chờ kích hoạt trên hệ thống.
Khi một trong hai lệnh khớp hoàn toàn, lệnh còn lại sẽ tự động hủy.

Ví dụ: Khách hàng đang giữ vị thế bán một hợp đồng tại mức giá 926.8. 
Khách hàng kỳ vọng chốt lời tại giá 900 và muốn cắt lỗ ở mức giá 941.

Lệnh OCO trên sổ lệnh sẽ bao gồm một lệnh  mua cắt lỗ chờ kích hoạt trên 
hệ thống (Waiting) tại mức giá 941 và một lệnh mua giới hạn tại mức giá 900 
đã được gửi vào sở giao dịch chờ khớp. Khi một trong hai lệnh khớp hoàn 
toàn, lệnh còn lại sẽ tự động hủy.

Lệnh OCO (One Cancels Other)
Lệnh OCO thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở. Lệnh OCO 
là kết hợp của hai lệnh, lệnh cắt lỗ và lệnh chốt lời với mục tiêu kỳ vọng. 
Khi vào lệnh OCO thì trong Sổ lệnh sẽ thể hiện hai lệnh:
- Một lệnh chốt lời đã được gửi vào sở giao dịch chờ khớp.
- Một lệnh dừng cắt lỗ được thể hiện là lệnh chờ kích hoạt trên hệ thống.
Khi một trong hai lệnh khớp hoàn toàn, lệnh còn lại sẽ tự động hủy.

Ví dụ: Khách hàng đang giữ vị thế bán một hợp đồng tại mức giá 926.8. 
Khách hàng kỳ vọng chốt lời tại giá 900 và muốn cắt lỗ ở mức giá 941.
Lệnh OCO trên sổ lệnh sẽ bao gồm một lệnh  mua cắt lỗ chờ kích hoạt trên 
hệ thống (Waiting) tại mức giá 941 và một lệnh mua giới hạn tại mức giá 900 
đã được gửi vào sở giao dịch chờ khớp. Khi một trong hai lệnh khớp hoàn 
toàn, lệnh còn lại sẽ tự động hủy.



HỦY LỆNH

Để thực hiện hủy lệnh, quý khách làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Tab “Lịch sử trong ngày” hoặc “Lệnh chưa khớp”

Bước 2: Bấm nút                 những lệnh muốn hủy, hoặc stick chọn phía trước những lệnh muốn hủy và bấm

Bước 3: Bấm “XÁC NHẬN” để hoàn thành hủy lệnh

Hủy Hủy nhiều lệnh
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Danh sách các lệnh đã thực hiện trong ngày

LỊCH SỬ TRONG NGÀY
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Danh sách các lệnh chưa khớp

15  |  GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

LỆNH CHƯA KHỚP

Lệnh OCO (One Cancels Other)
Lệnh OCO thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở. Lệnh OCO 
là kết hợp của hai lệnh, lệnh cắt lỗ và lệnh chốt lời với mục tiêu kỳ vọng. 
Khi vào lệnh OCO thì trong Sổ lệnh sẽ thể hiện hai lệnh:
- Một lệnh chốt lời đã được gửi vào sở giao dịch chờ khớp.
- Một lệnh dừng cắt lỗ được thể hiện là lệnh chờ kích hoạt trên hệ thống.
Khi một trong hai lệnh khớp hoàn toàn, lệnh còn lại sẽ tự động hủy.

Ví dụ: Khách hàng đang giữ vị thế bán một hợp đồng tại mức giá 926.8. 
Khách hàng kỳ vọng chốt lời tại giá 900 và muốn cắt lỗ ở mức giá 941.
Lệnh OCO trên sổ lệnh sẽ bao gồm một lệnh  mua cắt lỗ chờ kích hoạt trên 
hệ thống (Waiting) tại mức giá 941 và một lệnh mua giới hạn tại mức giá 900 
đã được gửi vào sở giao dịch chờ khớp. Khi một trong hai lệnh khớp hoàn 
toàn, lệnh còn lại sẽ tự động hủy.



Danh sách các lệnh đã khớp

LỆNH ĐÃ KHỚP
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Lệnh OCO (One Cancels Other)
Lệnh OCO thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở. Lệnh OCO 
là kết hợp của hai lệnh, lệnh cắt lỗ và lệnh chốt lời với mục tiêu kỳ vọng. 
Khi vào lệnh OCO thì trong Sổ lệnh sẽ thể hiện hai lệnh:
- Một lệnh chốt lời đã được gửi vào sở giao dịch chờ khớp.
- Một lệnh dừng cắt lỗ được thể hiện là lệnh chờ kích hoạt trên hệ thống.
Khi một trong hai lệnh khớp hoàn toàn, lệnh còn lại sẽ tự động hủy.

Ví dụ: Khách hàng đang giữ vị thế bán một hợp đồng tại mức giá 926.8. 
Khách hàng kỳ vọng chốt lời tại giá 900 và muốn cắt lỗ ở mức giá 941.
Lệnh OCO trên sổ lệnh sẽ bao gồm một lệnh  mua cắt lỗ chờ kích hoạt trên 
hệ thống (Waiting) tại mức giá 941 và một lệnh mua giới hạn tại mức giá 900 
đã được gửi vào sở giao dịch chờ khớp. Khi một trong hai lệnh khớp hoàn 
toàn, lệnh còn lại sẽ tự động hủy.



Thông tin vị thế tài khoản đang nắm giữ tính đến thời điểm hiện tại: số lượng, giá TB khớp bán, vị thế bán, lãi lỗ….
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VỊ THẾ



Thông tin tổng quan tài khoản phái sinh: số dư, lãi lỗ, vị thế...

TỔNG QUAN
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CHUYỂN TIỀN

CHUYỂN TIỀN TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ SANG PHÁI SINH
Để thực hiện chuyển tiền trong các giữa Cơ Sở và 
Phái Sinh, Quý khách làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Tab “DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN”

Bước 2: Bấm nút “Chuyển tiền từ Cơ Sở sang Phái 
Sinh” hoặc “Chuyển tiền từ Phái Sinh sang Cơ Sở”

Bước 3: Tại bảng chuyển tiền, điền các thông tin 
Người Gửi, Người Thụ Hưởng, Giao Dịch và bấm nút 
“Lấy mã OTP”

Bước 4: Mã OTP sẽ được gửi tới số điện thoại quý 
khách đã đăng ký, điền mã OTP vào cửa sổ xác thực 
và bấm “XÁC NHẬN” để hoàn thành chuyển tiền.
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CHUYỂN TIỀN

CHUYỂN TIỀN TỪ TÀI KHOẢN PHÁI SINH LÊN KÝ QUỸ VỚI VSD
Để thực hiện Nộp hoặc Rút Ký Quỹ GD CKPS Tại VSD, 
Quý khách làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Tab “DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN”

Bước 2: Bấm nút “Nộp Ký Quỹ GD CKPS Tại VSD” 
hoặc “Rút Ký Quỹ GD CKPS Từ VSD”

Bước 3: Tại bảng yêu cầu, điền các thông tin Người 
Yêu Cầu, Giao Dịch và bấm nút “Lấy mã OTP”

Bước 4: Mã OTP sẽ được gửi tới số điện thoại quý 
khách đã đăng ký, điền mã OTP vào cửa sổ xác thực 
và bấm “XÁC NHẬN” để hoàn thành chuyển tiền.
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CHUYỂN TIỀN

CHUYỂN TIỀN TỪ TÀI KHOẢN PHÁI SINH RA NGÂN HÀNG
Để thực hiện chuyển tiền từ Tài Khoản Phái Sinh ra 
Ngân Hàng, Quý khách làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Tab “DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN”

Bước 2: Bấm nút “Rút tiền”

Bước 3: Điền các thông tin Người Chuyển, Người Thụ 
Hưởng, Giao Dịch và bấm nút “Lấy mã OTP”

Bước 4: Mã OTP sẽ được gửi tới số điện thoại quý 
khách đã đăng ký, điền mã OTP vào cửa sổ xác thực 
và bấm “XÁC NHẬN” để hoàn thành chuyển tiền.
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QUY CHẾ GIAO DỊCH PHÁI SINH
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Phương thức giao dịch Phương thức khớp lệnh và thỏa thuận

Loại lệnh giao dịch ATO, ATC, LO, MTL, MOK, MAK

Loại sản phẩm
chứng khoán phái sinh

Hợp �ồng tương lai chỉ số chứng khoán;
Hợp �ồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

Hệ thống giao dịch thực hiện so khớp các lệnh mua và bán hợp �ồng tương lai theo nguyên 
tắc thứ tự ưu tiên về giá và thời gian, cụ thể như sau:
a. Ưu tiên về giá: 
• Lệnh mua có mức giá cao hơn �ược ưu tiên thực hiện trước
• Lệnh bán có mức giá thấp hơn �ược ưu tiên thực hiện trước
b. Ưu tiên về thời gian
Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao 
dịch trước sẽ �ược ưu tiên thực hiện trước.

Nguyên tắc khớp lệnh

• Việc sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh chỉ có hiệu lực �ối với lệnh chưa �ược thực hiện 
hoặc phần còn lại của lệnh chưa �ược thực hiện.
• Lệnh giới hạn �ược phép sửa giá, khối lượng và hủy lệnh trong thởi gian giao dịch. Thứ tự 
ưu tiên của lệnh sau khi sửa như sau: 
- Thứ tự ưu tiên của lệnh không �ổi nếu chỉ sửa giảm khối lượng.
- Thứ tự ưu tiên của lệnh �ược tính kể từ khi lệnh sửa �ược nhập vào hệ thống giao dịch 
�ối với các trưởng hợp sửa tăng khối lượng và/ hoặc sửa giá.
• Các loại lệnh không �ược phép sửa, hủy trong toàn bộ phiên khớp lệnh �ịnh kỳ.

Sửa/hủy giao dịch khớp lệnh



THANH TOÁN BÙ TRỪ
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Tài khoản ở trạng thái lãi
Khách hàng �ược thanh toán tiền lãi vào 11:00
ngày giao dịch kế tiếp (T+1)

Phần lỗ này sẽ �ược hạch toán vào Tài khoản phái sinh của Khách hàng 
tại MAS, Công ty sử dụng tiền tại Tài khoản phái sinh tại MAS �ể thanh 
toán khoản lỗ của phiên giao dịch trước. Trường hợp tiền trong tài khoản 
phái sinh tại MAS không �ủ �ể thanh toán, Khách hàng phải nộp phần tiền 
còn thiếu vào tài khoản phái sinh trước 9:00 ngày giao dịch kế tiếp.

Tài khoản ở trạng thái lỗ

Tài khoản chứng khoán phái sinh của Khách hàng sẽ �ược thông báo lãi/lỗ vào cuối giờ giao dịch hàng ngày.
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THEO DÕI TỈ LỆ KÝ QUỸ

Khách hàng chủ �ộng theo dõi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ, MAS không 
gửi thông báo.
Khách hàng �óng bớt vị thế/nộp thêm tiền �ể giảm tỷ lệ sử dụng tài sản ký 
quỹ �ể tránh trường hợp MAS �óng vị thế bắt buộc �ể �ưa tỷ lệ của Khách 
hàng về Mức 1 nếu tỷ lệ tại MAS hoặc/và VSD chạm Mức 3.

Trong phiên giao dịch

MAS gửi thông báo yêu cầu bổ sung tiền/�óng bớt vị thế trước 11:00 ngày 
giao dịch tiếp theo. Nếu tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của Khách hàng tại 
MAS hoặc/và VSD chạm Mức 3 thì MAS sẽ thực hiện �óng vị thế �ể giảm 
�ưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của Khách hàng về Mức 1

Kết thúc phiên giao dịch
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KÝ XÁC NHẬN LỆNH ONLINE


